TK-ĐACPC.01

TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Dành cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn
(Kèm theo Công văn số         /STP-HCTP
 ngày       /     /2016 của Giám đốc Sở  Tư pháp)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:…………………………………….................................................................
2. Giới tính (đánh dấu X vào một ô thích hợp): 
Nam  
     FORMCHECKBOX 

     Nữ      FORMCHECKBOX 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.........../........../................
4. Nơi sinh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam    FORMCHECKBOX 
            Campuchia   FORMCHECKBOX 

          Nước khác    FORMCHECKBOX 

5. Đã đăng ký khai sinh chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
 Đã đăng ký
   FORMCHECKBOX 

 
 Chưa đăng ký    FORMCHECKBOX 

6. Quốc tịch (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam   


 FORMCHECKBOX 
         
 Campuchia

 FORMCHECKBOX 
       
Quốc tịch khác

 FORMCHECKBOX 


 Không quốc tịch
 FORMCHECKBOX 

7. Địa chỉ cư trú hiện tại: .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
8. Giấy tờ cá nhân chứng minh quốc tịch:
- Có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (như: Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu Việt Nam, Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi…) không? 
(đánh dấu X vào một ô thích hợp)
 Không     FORMCHECKBOX 
   


 Có 
 FORMCHECKBOX 
  

Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng loại giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):

……….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 - Có giấy tờ có căn cứ, thông tin làm cơ sở để xác minh, suy đoán quốc tịch Việt Nam  (như: Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, trong đó có ghi rõ quốc tịch Việt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam; Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam Việt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam; giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ đẻ…) không?
(đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Không     FORMCHECKBOX 
   


 Có 
 FORMCHECKBOX 
  
Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng loại giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):
……….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Có giấy tờ chứng minh quốc tịch Campuchia (như: Hộ chiếu, Giấy thông hành, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú…) không? 
(đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Không     FORMCHECKBOX 
   


 Có 
 FORMCHECKBOX 
  

Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng loại giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):
……….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Có các loại giấy tờ chứng minh quốc tịch nước khác (như: Hộ chiếu, Giấy thông hành, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú…) không?
(đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Không     FORMCHECKBOX 
   


 Có 
 FORMCHECKBOX 
  

Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):
……….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
9. Đã từng xuất cảnh sang Campuchia chưa?

(đánh dấu X vào một ô thích hợp):
         
Chưa xuất cảnh lần nào:
     FORMCHECKBOX 
 
 
Đã xuất cảnh:     FORMCHECKBOX 

Nếu đánh dấu X vào ô “Đã xuất cảnh”, đề nghị trả lời tiếp: 
- Số lần xuất cảnh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
1 lần    FORMCHECKBOX 
         Từ 2 đến 5 lần     FORMCHECKBOX 
               Trên 5 lần    FORMCHECKBOX 
 

- Ngày, tháng, năm xuất cảnh (đối với những trường hợp xuất cảnh từ 2 lần trở lên thì ghi ngày, tháng, năm xuất cảnh gần nhất): ………/…………/…………
- Có giấy tờ xuất cảnh không? 
(đánh dấu X vào một ô thích hợp):

Không    FORMCHECKBOX 
   

Có    FORMCHECKBOX 
  

Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):
……….………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Đã từng nhập cảnh chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
 
Chưa nhập cảnh lần nào:
    FORMCHECKBOX 
 
 
Đã nhập cảnh:    FORMCHECKBOX 

Nếu đánh dấu X vào ô “Đã nhập cảnh”, đề nghị trả lời tiếp: 
- Số lần nhập cảnh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
1 lần   FORMCHECKBOX 
  
       Từ 2 đến 5 lần   FORMCHECKBOX 
               Trên 5 lần   FORMCHECKBOX 
 

- Ngày, tháng, năm nhập cảnh (đối với những trường hợp xuất cảnh từ 2 lần trở lên thì ghi ngày, tháng, năm nhập cảnh gần nhất): ………/…………/…………
- Có giấy tờ nhập cảnh không? 
(đánh dấu X vào một ô thích hợp):

Không    FORMCHECKBOX 
   

Có    FORMCHECKBOX 
  

Nếu đánh dấu X vào ô “Có” thì đề nghị ghi rõ tên của từng giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
11. Tình trạng cư trú (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
+ Đã đăng ký thường trú 





 FORMCHECKBOX 
  

  

+ Đã đăng ký tạm trú 





 FORMCHECKBOX 
  

+ Chưa đăng ký thường trú/tạm trú 



 FORMCHECKBOX 
  

- Thời gian cư trú tại xã/phường/thị trấn hiện tại (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
+ Dưới 6 tháng 






 FORMCHECKBOX 
     

+ Từ 6 tháng đến dưới 1 năm                                        
 FORMCHECKBOX 
    

+ Từ 1 năm đến 5 năm 





 FORMCHECKBOX 
  

+ Từ 5 năm đến dưới 10 năm 




 FORMCHECKBOX 
  

+ Từ 10 năm trở lên 





 FORMCHECKBOX 
  

12. Nguyện vọng: 
12.1. Đối với những người có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, hoặc có căn cứ, thông tin làm cơ sở để xác minh, suy đoán có quốc tịch Việt Nam
(đánh dấu X vào một ô thích hợp):
+ Không yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu

 FORMCHECKBOX 

+ Có nhu cầu được làm rõ việc có quốc tịch Việt Nam và được cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu







 FORMCHECKBOX 

+ Nguyện vọng khác (nếu có) ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


12.2. Đối với những người không có bất cứ loại giấy tờ nào để chứng minh về quốc tịch (quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch Campuchia hoặc quốc tịch nước khác) - là những người hiện đang rơi vào tình trạng không quốc tịch: 

 (đánh dấu X vào một ô thích hợp)
+ Không yêu cầu nhập quốc tịch Việt Nam và cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu








                     FORMCHECKBOX 

+ Có nguyện vọng được cư trú ổn định tại Việt Nam, được nhập quốc tịch Việt Nam và được cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu

 FORMCHECKBOX 
  

+ Nguyện vọng khác (nếu có) ……………………………………………..……....................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                     
12.3. Đối với những người có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Campuchia hoặc quốc tịch nước khác
(đánh dấu X vào một ô thích hợp):                                                       
+ Giữ nguyên quốc tịch hiện có




 FORMCHECKBOX 
 
+ Có nhu cầu thôi quốc tịch hiện có để nhập quốc tịch Việt Nam và được cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu




 FORMCHECKBOX 

  

+ Nguyện vọng khác (nếu có):………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
13. Thông tin về thân nhân (cha mẹ đẻ, anh/chị em ruột) tại Việt Nam (nếu có)  (ghi rõ họ tên, quốc tịch, địa chỉ cư trú, mối quan hệ):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
II. DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN NHƯNG CHUNG SỐNG VỚI NHAU NHƯ VỢ CHỒNG

* Phần khai về vợ/chồng:

1. Họ và tên vợ/chồng:……..…………………………………………………………..
2. Ngày, tháng, năm sinh:.........../........../...........
3. Quốc tịch (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam   

 FORMCHECKBOX 
         
Campuchia

 FORMCHECKBOX 
       
Quốc tịch khác
 FORMCHECKBOX 


Không quốc tịch
 FORMCHECKBOX 

4. Địa chỉ cư trú hiện tại: .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................


5. Đã đăng ký kết hôn chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp):

Chưa đăng ký   FORMCHECKBOX 
         

Đã đăng ký
 FORMCHECKBOX 

* Phần khai về các con (nếu có):
Con thứ nhất:
1. Họ và tên:……..………………………………………………………………………….
2. Giới tính (đánh dấu X vào một ô thích hợp): Nam  
 FORMCHECKBOX 

 Nữ 
  FORMCHECKBOX 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.........../........../...........
4. Nơi sinh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
 

Việt Nam
 FORMCHECKBOX 


 Campuchia 
 FORMCHECKBOX 


 Nước khác
 FORMCHECKBOX 

5. Đã được đăng ký khai sinh chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Chưa đăng ký   FORMCHECKBOX 


Đã đăng ký 
    FORMCHECKBOX 

6. Quốc tịch (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam   

 FORMCHECKBOX 
         
Campuchia

 FORMCHECKBOX 
       
Quốc tịch khác
 FORMCHECKBOX 


Không quốc tịch
 FORMCHECKBOX 

7. Địa chỉ cư trú hiện tại: ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Con thứ hai:
1. Họ và tên:……..……………………………………………………………………….
2. Giới tính (đánh dấu X vào một ô thích hợp): Nam  
 FORMCHECKBOX 

 Nữ 
  FORMCHECKBOX 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.........../........../...........
4. Nơi sinh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
 

Việt Nam
 FORMCHECKBOX 

 
Campuchia 
 FORMCHECKBOX 


 Nước khác
 FORMCHECKBOX 

5. Đã được đăng ký khai sinh chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Chưa đăng ký   FORMCHECKBOX 


Đã đăng ký 
    FORMCHECKBOX 

6. Quốc tịch (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam   

 FORMCHECKBOX 
         
Campuchia

 FORMCHECKBOX 
       
Quốc tịch khác
 FORMCHECKBOX 


Không quốc tịch
 FORMCHECKBOX 

7. Địa chỉ cư trú hiện tại: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Con thứ ba:
1. Họ và tên:……..………………………………………………………………………..
2. Giới tính (đánh dấu X vào một ô thích hợp): Nam  
 FORMCHECKBOX 

 Nữ 
  FORMCHECKBOX 

3. Ngày, tháng, năm sinh:.........../........../...........
4. Nơi sinh (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
 

Việt Nam
 FORMCHECKBOX 


 Campuchia 
 FORMCHECKBOX 


 Nước khác
 FORMCHECKBOX 

5. Đã được đăng ký khai sinh chưa? (đánh dấu X vào một ô thích hợp)
Chưa đăng ký   FORMCHECKBOX 


Đã đăng ký 
    FORMCHECKBOX 

6. Quốc tịch (đánh dấu X vào một ô thích hợp):
Việt Nam   

 FORMCHECKBOX 
         
Campuchia

 FORMCHECKBOX 
       
Quốc tịch khác
 FORMCHECKBOX 


Không quốc tịch
 FORMCHECKBOX 

7. Địa chỉ cư trú hiện tại: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Lưu ý: Các con thứ tư, thứ năm... (nếu có) thì khai thông tin của từng con theo đúng nội dung như trên).
	Các giấy tờ kèm theo:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………
	……….…….., ngày ......... tháng ......... năm .........
Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)
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1

